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1 Nguyễn Quốc Bảo 24/07/1995 Long An Trung Bình K106B-01

2 Võ Văn Chẵn 09/01/1996 Bạc Liêu Trung Bình K106B-02

3 Bùi Ngọc Chinh 12/12/1994 Cần Thơ Khaù K106B-03

4 Phan Hoàng Chuyện 27/05/1997 Sóc Trăng Khaù K106B-04

5 Trần Thùy Dương 24/12/1997 Sóc Trăng Trung Bình K106B-05

6 Lê Hải Đăng 14/12/1994 Bến Tre Trung Bình K106B-06

7 Phạm Thị Út Đẹp 20/10/1997 Kiên Giang Trung Bình K106B-07

8 Thái Minh Đường 06/09/1995 Bạc Liêu Khaù K106B-08

9 Nguyễn Minh Thức Em 20/07/1996 Đồng Tháp Khaù K106B-09

10 Vương Thị Giàu 01/01/1996 Cần Thơ Trung Bình K106B-10

11 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 07/02/1997 Bến Tre Giỏi K106B-11

12 Võ Thị Mai Hương 05/11/1997 Đồng Tháp Trung Bình K106B-12

13 Nguyễn Cao Quỳnh Lan 24/01/1994 Bến Tre Giỏi K106B-13

14 Vũ Thị Mai Lan 22/07/1995 Hà Nội Giỏi K106B-14

15 Hồ Thị Mỹ Linh 24/05/1996 Cà Mau Trung Bình K106B-15



16 Lộc Lý Linh 12/12/1997 Thái Nguyên Trung Bình K106B-16

17 Phan Thị Trúc Ly 01/01/1995 An Giang Khaù K106B-17

18 Nguyễn Thị Thiên Lý 15/08/1996 Sóc Trăng Trung Bình K106B-18

19 Lâm Thị Diễm My 21/06/1997 Sóc Trăng Khaù K106B-19

20 Nguyễn Thị Việt My 06/02/1997 Kiên Giang Trung Bình K106B-20

21 Trần Hoàng Nam 21/10/1997 An Giang Trung Bình K106B-21

22 Lê Thị Thúy Ngân 29/06/1997 Cần Thơ Trung Bình K106B-22

23 Nguyễn Ngọc Ngân 02/07/1997 Bạc Liêu Trung Bình K106B-23

24 Phan Kim Ngân 30/04/1997 Cà Mau Trung Bình K106B-24

25 Tăng Lê Hoài Ngân 01/07/1995 Tiền Giang Trung Bình K106B-25

26 Đỗ Hữu Nghĩa 17/08/1995 Cà Mau Trung Bình K106B-26

27 Châu Duy Nguyên 28/10/1994 Bến Tre Trung Bình K106B-27

28 Trần Thanh Nhàn 01/10/1997 An Giang Trung Bình K106B-28

29 Phạm Tuyết Nhi 25/08/1996 Vĩnh Long Trung Bình K106B-29

30 Trương Dương Thục Nhi 24/02/1997 Vĩnh Long Khaù K106B-30

31 Nguyễn Khắc Phục 29/12/1998 Sóc Trăng Khaù K106B-31



32 Trương Mỹ Phụng 16/07/1997 Đồng Tháp Trung Bình K106B-32

33 Đỗ Nguyễn Yến Phương 30/03/1997 Đồng Tháp Khaù K106B-33

34 Lại Nguyễn Trúc Phương 29/09/1994 Đồng Tháp Khaù K106B-34

35 Nguyễn Ngọc Trúc Phương 14/10/1986 Cần Thơ Khaù K106B-35

36 Thạch Thị Bé Phương 11/11/1997 Trà Vinh Khaù K106B-36

37 Đặng Như Quỳnh 17/07/1996 Bạc Liêu Trung Bình K106B-37

38 Neáng Srây Róth 08/10/1997 An Giang Khaù K106B-38

39 Nguyễn Phương Thảo 03/12/1996 Sóc Trăng Trung Bình K106B-39

40 Nguyễn Thanh Thảo 01/01/1997 Sóc Trăng Trung Bình K106B-40

41 Bùi Thị Cẩm Thu 22/03/1998 An Giang Trung Bình K106B-41

42 Nguyễn Minh Thi 06/03/1995 Cần Thơ Trung Bình K106B-42

43 Thạch Thị Chal Thi 08/10/1997 Trà Vinh Trung Bình K106B-43

44 Lê Gia Thịnh 09/11/1997 Kiên Giang Trung Bình K106B-44

45 Từ Vũ Công Thịnh 03/08/1995 Đồng Nai Trung Bình K106B-45

46 Phạm Nguyễn Anh Thư 30/01/1995 An Giang Trung Bình K106B-46

47 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 28/05/1996 Vĩnh Long Khaù K106B-47



48 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 07/08/1997 Cần Thơ Trung Bình K106B-48

49 Lưu Thị Huyền Trâm 29/01/1997 Cần Thơ Khaù K106B-49

50 Lý Ngọc Trân 15/02/1994 Cà Mau Khaù K106B-50

51 Lê Thị Thu Trang 04/08/1995 Thanh Hoá Giỏi K106B-51

52 Nguyễn Thị Thu Trang 14/06/1995 An Giang Khaù K106B-52

53 Ngô Ngọc Trạng 06/01/1983 Sóc Trăng Trung Bình K106B-53

54 Lê Thị Tú Trinh 07/07/1997 An Giang Trung Bình K106B-54

55 Thái Nguyễn Diễm Trinh 19/04/1997 Cần Thơ Khaù K106B-55

56 Triệu Văn Trọng 30/06/1975 Cần Thơ Trung Bình K106B-56

57 Ngô Thị Thy Trúc 30/12/1995 Cần Thơ Giỏi K106B-57

58 Võ Thị Bạch Trúc 22/07/1982 Tiền Giang Khaù K106B-58

59 Huỳnh Xuân Trường 21/01/1995 Cần Thơ Khaù K106B-59

60 Lương Thanh Tuấn 12/08/1996 Vĩnh Long Trung Bình K106B-60

61 Lê Thái Úy 30/01/1997 Cần Thơ Trung Bình K106B-61

62 Lê Thị Hoàng Uyên 14/04/1996 Vĩnh Long Trung Bình K106B-62

63 Võ Minh Vũ 12/02/1993 Cần Thơ Khaù K106B-63



64 Lê Trần Thúy Vy 20/01/1997 Cần Thơ Trung Bình K106B-64

65 Nguyễn Phi Yến 31/01/1995 Hậu Giang Trung Bình K106B-65

66 Danh Dạng 16/11/1993 Kiên Giang Trung Bình K106B-66

67 Thạch Thị Hân 19/08/1994 Trà Vinh Trung Bình K106B-67

68 Danh Thị Ngọc Khánh 30/08/1995 Kiên Giang Trung Bình K106B-68

69 Nguyễn Đình Khoa 01/01/1997 Sóc Trăng Trung Bình K106B-69

70 Ngô Minh Khương 05/04/1995 Trà Vinh Trung Bình K106B-70

71 Cao Huỳnh Thiên Nhi 24/09/1994 Sóc Trăng Trung Bình K106B-71

72 Nguyễn Hoàng Nhu 10/12/1997 Trà Vinh Trung Bình K106B-72

73 Hồ Dương Thiện Như 15/02/1995 An Giang Trung Bình K106B-73

74 Trần Huỳnh Quế Như 03/02/1994 Bến Tre Trung Bình K106B-74

75 Thạch Mô Ni 09/09/1994 Trà Vinh Trung Bình K106B-75

Cần Thơ, ngày 04 tháng 3 năm 2019
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Tất Thiên Thư


